	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Đơn vị báo cáo:
	 


TỔNG HỢP SỐ LIỆU THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN
(Dùng cho nội bộ các đơn vị NHNN)
Tháng .... năm ...
	STT
	Loại phí
	VND
	USD
	EUR

	
	
	Số món giao dịch
	Số tiền giao dịch
	Số tiền phí
	Số món giao dịch
	Số tiền giao dịch
	Số tiền phí
	Số món giao dịch
	Số tiền giao dịch
	Số tiền phí

	I.
	Hệ thống TTĐTLNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Phí tham gia
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	Phí thường niên
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.
	Phí giao dịch thanh toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a.
	Tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	b.
	Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	c.
	Thanh toán ngoại tệ
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.
	Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng một địa bàn tỉnh, TP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Phí tham gia
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	Phí thường niên
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.
	Phí giao dịch thanh toán
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	III.
	Thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại NHNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số tiền phí (bằng chữ): ………………………………………………………
	 
	………………., ngày …… tháng …… năm ………..

	LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 Hướng dẫn tổng hợp số liệu:
- Đơn vị lập báo cáo: Sở Giao dịch NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thành chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.
- Đơn vị khai thác báo cáo: Vụ Thanh toán - NHNN Việt Nam, 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Hướng dẫn tổng hợp số liệu: Không báo cáo vào những ô có dấu (X); số liệu báo cáo được tổng hợp thu phí tại mỗi đơn vị NHNN (Sở Giao dịch NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
